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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Tên gói thầu: Trồng chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH 
MTV Cao su Phú Riềng. Hạng mục: Nhà xưởng;các công trình phụ trợ;hạ tầng khu sơ 
chế;thiết bị. Ký hiệu XL07. 

2. Tên dự án: Trồng chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH 
MTV Cao su Phú Riềng. 

3. Địa điểm xây dựng: xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai. 
4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. 
5. Quy mô dự án: 

5.1. Nhà xưởng 1 và kho lạnh:  

- Quy mô: 01 tầng; nhà tiền chế. 

- Diện tích xây dựng: 1.200m2. 

- Chiều cao công trình khoảng: 10,47 m tính từ cos nền. 

- Giải pháp kiến trúc: Tường xây gạch dày 100 cao 1m, phía trên là vách tôn đến 
mái. Mái lợp tôn mạ màu, sàn xoa nền tạo phẳng, cửa đi cửa cuốn. Kho lạnh 300m2, 
vách panel cách nhiệt. 

5.2. Nhà xưởng 2 và 3:  

- Quy mô: 01 tầng; nhà tiền chế. 

- Diện tích xây dựng 01 xưởng: 900m2. 

- Chiều cao công trình khoảng: 10,47 m tính từ cos nền. 

- Giải pháp kiến trúc: Tường xây gạch cao 1m, phía trên là vách tôn đến mái. Mái 
lợp tôn mạ màu, sàn xoa nền tạo phẳng, cửa sổ khung nhôm kính, cửa đi cửa sắt.. 

5.3. Nhà nghỉ trưa công nhân (3 nhà):   

- Quy mô: 01 tầng 

- Diện tích xây dựng 01 nhà: 100m2. 

- Chiều cao công trình khoảng: 5,20 m tính cos nền. 

- Giải pháp kiến trúc: Tường xây gạch. Mái lợp tôn mạ màu, sàn xoa nền lát gạch 
ceramic, cửa sổ, cửa đi khung nhôm kính. 

5.4. Nhà bảo vệ (3 nhà):    

- Quy mô: 01 tầng 

- Diện tích xây dựng 1 nhà: 24m2, bố trí 3 nhà tại 3 khu để đảm bảo công tác 
kiểm soát dịch và an toàn khu sản xuất. 

- Chiều cao công trình khoảng: 4,97 m tính từ cos nền. 
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- Giải pháp kiến trúc: Tường xây gạch. Mái lợp tôn mạ màu, sàn xoa nền lát gạch 
ceramic, cửa sổ, cửa đi khung nhôm kính. 

5.5. Nhà vệ sinh (3 nhà):  

- Quy mô: 01 tầng 

- Diện tích xây dựng 01 nhà: 50m2. 

- Chiều cao công trình khoảng: 3,7 m tính từ cos nền. 

- Giải pháp kiến trúc: Tường xây gạch. Mái lợp tôn mạ màu, sàn xoa nền lát gạch 
ceramic, cửa sổ khung nhôm kính, cửa đi nhôm kính. 

5.6. Nhà xe (3 nhà): 

- Quy mô: 01 tầng 

- Diện tích xây dựng: 120m2 

- Chiều cao công trình khoảng: 3.30 m tính từ cos nền. 

- Giải pháp kiến trúc: Khung thép tiền chế, mái lợp tole, nên bê tông cốt thép. 

5.7. Nhà kho vật tư nông nghiệp:  

- Quy mô: 01 tầng 

- Diện tích xây dựng: 180m2 

- Chiều cao công trình khoảng: 4.99 m tính từ cos nền. 

- Giải pháp kiến trúc: Tường xây gạch. Mái lợp tôn mạ màu, sàn nền lát gạch 
ceramic, cửa sổ, cửa đi khung sắt. 

5.8. Nhà kỹ thuật điện và phát điện dự phòng:  

- Quy mô: 01 tầng 

- Diện tích xây dựng: 50m2 

- Chiều cao công trình khoảng: 4.05 m tính từ cos nền. 

- Giải pháp kiến trúc: Tường xây gạch. Mái lợp tôn mạ màu, sàn nền lát gạch 
ceramic, cửa sổ, cửa đi khung sắt. 

5.9. Hệ thống xử lý nước thải rửa chuối 

Nước rửa chuối từ bể rửa của các xưởng sẽ theo hệ thống thoát nước dẫn về bể 
chứa xử lý nước thải. Nước thải sau khi được loại bỏ hàm lượng ô nhiễm sẽ đạt theo quy 
định và được dùng làm nguồn nước cấp để cấp nước tưới cho vườn cây. 

5.10. Hàng rào khu sơ chế và 03 hồ chứa nước (Trụ sắt D90 cao 20m chôn sâu 
0,6m. Móng bê tông cốt thép). Hàng rào 03 khu sơ chế (Hàng rào loại A: Cột bê tông 
cốt thép; xây gạch thẻ 40cm; đà kiềng BTCT; Khung thép V, lưới B40;  Hàng rào loại 
B: Cột bê tông cốt thép; khung thép V, lưới B40) 

5.11.  Nhà lưới ươm dưỡng cây: Kết cấu Trụ sắt D60; móng bê tông; che bằng 
lưới giảm sáng. 
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5.12.  Sân bãi tại các khu sơ chế 

+ Đất nền được dầm chặt k  0,90. 

+ Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 10cm 

+ Trải lớp PR 0.3mm 

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày (10-15) cm. 

(Kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đã được thẩm tra). 
2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày kể từ ngày khởi công (bao gồm cả ngày nghỉ, 

ngày lễ, tết và ngày ảnh hưởng thời tiết). 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công 
trình/công trình theo ngày/tuần/tháng. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu 
cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn 
thành. Để bảo đảm an toàn cho hệ thống cột đèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bê tông móng 
và đáp ứng tiến độ tổng… Yêu cầu tiến độ như sau: 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1    
2    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

III.1. Yêu cầu chung: 
Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công công trình tuân thủ các quy định 

của pháp luật hiện hành và đáp ứng các yêu cầu dưới đây: 

- E-HSDT phải được xây dựng trên cơ sở tuân thủ yêu cầu và chỉ dẫn trong hồ sơ 
thiết kế (Các bản vẽ và phần thuyết minh); phù hợp với phạm vi công việc và các yêu 
cầu của gói thầu đã được nêu trong E-HSMT và các tài liệu liên quan đến gói thầu. 

- Thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi phải trình bày thể hiện rõ 
được các nội dung sau: 

+ Quy trình thực hiện các công việc xây dựng, các hạng mục công việc theo trình 
tự kỹ thuật theo tính chất từng loại công việc, từng hạng mục công trình;  

+ Mô tả được cách thức triển khai để hoàn thành các công việc, các hạng mục, bảo 
đảm chất lượng, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.  

+ Phương án kỹ thuật áp dựng cho từng loại công việc; từng các hạng mục công 
trình. 

+ Phương án huy động nguồn lực bao gồm: Phương án vốn lưu động, vật tư, vật 
liệu; Phương án huy động máy móc, thiết bị phục vụ thi công, Phương án huy động Cán 
bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông; phương án dự phòng về nguồn 
lực để bảo đảm việc luôn đáp ứng đủ nguồn lực để hoàn thành các công việc xây dựng 
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đúng tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu. 

 + Phương án bố trí thời gian hợp lý, biện pháp bảo đảm thời gian thực hiện để 
hoàn thành các công việc xây dựng được thể hiện thông qua bảng tiến độ thi công, biểu 
đồ huy động nguồn lực và các biện pháp bảo đảm tiến độ công trình. 

+ Đề xuất kỹ thuật phải thuyết minh mang tính chỉ dẫn kỹ thuật thi công (chỉ dẫn 
kỹ thuật được hiểu là: Mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc; phương án bố trí 
thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại 
Chương V này. Phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với 
các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc). Mô tả cụ thể phương pháp 
thực hiện hoàn thành công việc đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, kiểm soát, giám sát bảo 
đảm quá trình thi công đạt chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. 

- Bảng tiến độ thi công và thuyết minh tiến độ thi công phải đảm ứng yêu cầu mục 
II chương V của E-HSMT. 

- Thuyết minh quản lý chất lượng thi công của nhà thầu tuân thủ theo Nghị định 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng. 

- Thuyết minh công tác bảo đảm An toàn lao động (ATLĐ); Vệ sinh môi trường 
(VSMT); Phòng cháy, chữa cháy (PCCC); An toàn giao thông (ATGT), An ninh trật tự 
(ANTT) tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành quy định theo ngành, lĩnh vực. 

III.2. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể: 
1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công các hạng mục. 
- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phải được lập căn cứ theo đặc 

điểm, tính chất; của từng hạng mục công việc để bảo đảm rõ ràng, chính xác và chi tiết 
theo từng hạng mục công việc 

- Thuyết minh bảo đảm đúng trình tự kỹ thuật; thuyết minh quy trình các bước thi 
công từng công việc; giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho từng công việc 
xây dựng của công trình, đáp ứng các quy định tại mục “Yêu cầu chung” 

- Căn cứ đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật quy mô của gói thầu, yêu cầu nêu 
được các giải pháp kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công 
trình, các hạng mục công việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật trong 
hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và đáp ứng các TCVN, QCVN áp dụng hiện hành.  

- Thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công phải bảo đảm tính hợp lý giữa việc bố 
trí nhân sự kỹ thuật, nhân lực, máy móc, vật tư, thiết bị và tiến độ thi công của từng hạng 
mục. 

- Căn cứ đặc điểm, tính chất, quy mô của gói thầu; căn cứ các giải pháp kỹ thuật 
đã trình bày. Yêu cầu nhà thầu đưa ra lựa chọn biện pháp tổ chức thi công phù hợp với 
nguồn lực bố trí cho dự thầu; phù hợp với điều kiện công nghệ có thể ứng dụng; phù 
hợp với quy trình, quy phạm, TCVN, QCVN áp dụng cho thi công và nghiệm thu và các 
quy định về quản lý chất lượng công trình để xây dựng. 

- Giải pháp kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công phải bảo đảm các nội 
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dung sau: 

+ Lựa chọn tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng thi công và nghiệm thu (nếu có); quy 
trình kỹ thuật, trình tự các bước thi công đáp ứng quy định kỹ thuật chuyên ngành, đáp 
ứng TCVN, QCVN áp dụng thi công và nghiệm thu công trình. Cụ thể: Trình tự các 
bước kỹ thuật thi công từng hạng mục công việc, từng hạng mục công trình phù hợp với 
quy mô, tính chất kỹ thuật và đặc điểm của dự án; Quy trình kỹ thuật các bước để thực 
hiện các công việc; tổ chức phân bổ sử dụng nguồn lực Vật tư, thiết bị; nhân lực kỹ thuật 
chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông; máy móc thiết bị, công 
nghệ phục vụ thi công; kế hoạch tài chính. 

+ Thuyết minh giải pháp kỹ thuật và Biện pháp tổ chức thi công phải đính kèm 
Bản vẽ thuyết minh giải pháp kỹ thuật, bố trí sử dụng máy móc thiết bị, an toàn trong 
thi công, bản vẽ minh họa kỹ thuật thi công … của các hạng mục công việc chủ yếu (Bố 
trí mặt bằng công trường; ATLĐ-VSLĐ-VSMT; PCCC; biện pháp thi công xây dựng, 
lắp đặt) 

+ Các yếu tố về nguồn lực của nhà thầu và mức độ đáp ứng gồm các nhóm nguồn 
lực sau: Vật tư, thiết bị, cấu kiện chế tạo; Nhân lực kỹ thuật có kinh nghiệm và chuyên 
môn cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc thợ và lao động phổ thông; Máy móc thiết 
bị phục vụ thi công, thí nghiệm, kiểm tra, đo lường, vận hành thử nghiệm; Tài chính và 
các phương án dự phòng; 

+ Giải pháp bảo đảm chất lượng bao gồm các công đoạn: Bảo đảm chất lượng đầu 
vào vật tư, thiết bị, cấu kiện đầu vào, nguồn nhân lực, máy móc thiết bị phục vụ thi công; 
bảo đảm chất lượng quá trình thi công các hạng mục, công tác bảo dưỡng trong quá trình 
thi công; Bảo đảm chất lượng trong công tác kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu, vận hành 
thử nghiệm và bàn giao. 

+ Các phương án và giải pháp bảo đảm an toàn, bảo đảm tiến độ, chất lượng khâu 
cung cấp vật tư, thiết bị chủ yếu. 

+ Các giải pháp bảo đảm tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu và phù hợp nguồn lực. 

2. Yêu cầu về tiến độ thi công. 

2.1. Bảng tiến độ thi công và thời gian thi công: 

- Yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch tiến độ về thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn 
thành hợp đồng theo từng ngày, từng tháng và toàn bộ công trình.  

- Nhà thầu cần phải lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết thực hiện từng hạng mục 
công việc, từng hạng mục công trình theo từng ngày, từng tháng và toàn bộ công trình 
bảo đảm hợp lý, phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công để đảm 
bảo hoàn thành từng hạng mục công trình và công trình đạt chất lượng và đúng thời gian 
yêu cầu nêu tại mục II, Chương V của E-HSMT. 

2.2. Biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị phục vụ thi công và các giải 
pháp bảo đảm tiến độ. 

- E-HSDT phải thể hiện đầy đủ các biểu đồ tiến độ thi công; huy động nhân lực thi 
công; biểu đồ huy động, tập kết vật tư, cấu kiện và biểu đồ huy động máy móc, thiết bị 
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thi công đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công và nguồn lực của nhà thầu, đáp ứng yêu 
cầu nêu trong Chương V của E-HSMT. 

- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công, đảm bảo 
thiết bị trên công trường hoạt động liên tục. 

3. Yêu cầu về các giải pháp, cách thức tổ chức, quản lý, vận hành dự án và 
vận hành công trường. 

3.1. Các giải pháp, cách thức, sơ đồ tổ chức quản lý tổng thể dự án: 

- E-HSDT có sơ đồ tổ chức quản lý tổng thể dự án – Thuyết minh sơ đồ mô tả công 
việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng vị trí trong sơ đồ. Trong đó mô tả rõ vai 
trò, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ bảo đảm 
tính phối hợp, bảo đảm hoạt động thông suốt của công trình dự án và phù hợp với nguồn 
lực, quy trình, công nghệ và tiến độ thi công của dự án. 

- Sơ đồ phải thuyết minh mô tả Các chủ thể liên quan đến dự án, Mối quan hệ, tính 
phối hợp giữa các chủ thể, nghĩa vụ, quyền hạn từng chủ thể …(các chủ thể bao gồm: 
Chủ đầu tư; Tư vấn Quản lý dự án của Chủ đầu tư (nếu có); Tư vấn giám sát thi công; 
Tư vấn thiết kế; Ban điều hành dự án và Ban chỉ huy công trường (của nhà thầu thi công) 

3.2. Các giải pháp, cách thức tổ chức quản lý vận hành công trường:  

- E-HSDT có sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành các hạng mục công trình hoặc từng 
hạng mục công trình; Trong đó có thuyết minh mô tả các nội dung sau: Mối quan hệ các 
bộ phận, tính phối hợp, chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của các bộ phận 
(các bộ phận bao gồm: Quản lý, điều hành công trường; bộ phận trực tiếp tổ chức thi 
công, tổ chức giám sát, kiểm soát chất lượng, An toàn lao động; các tổ đội thi công; các 
nhà thầu phụ (nếu có).  

- Mô tả rõ vai trò, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của từng thành 
viên trong sơ đồ tổ chức bảo đảm tính phối hợp, hoạt động thông suốt của công trình dự 
án và phù hợp với nguồn lực, quy trình, công nghệ và tiến độ thi công của dự án. 

4. Yêu cầu về các biện pháp bảo đảm chất lượng: 

4.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật liệu, thiết bị đầu vào.  

- Nhà thầu lập bảng kê vật tư, thiết bị, cấu kiện chế tạo chủ yếu sử dụng cho công 
trình đáp ứng các yêu cầu sau:  

+ Tất cả hàng hóa và vật tư đưa vào sử dụng trong công trình đều mới, chưa từng 
qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu 
trừ khi được quy định khác trong hợp đồng. 

+ Nhà thầu phải sử dụng các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công công trình phải 
hợp pháp; có đủ hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng; có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp; chứng 
minh khả năng cung cấp, khả năng huy động về số lượng, chất lượng, tiến độ cung cấp. 
Thuyết minh kèm theo các tài liệu làm minh chứng: Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật 
tư hoặc tài liệu khác tương đương để chứng minh khả năng cung cấp; các tài liệu về tiêu 
chuẩn chất lượng vật tư; các tài liệu giấy phép sản xuất, khai thác (Đối với các vật tư 
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pháp luật có yêu cầu).  Các tài liệu chứng minh phải là bản gốc hoặc bản sao có chứng 
thực của cơ quan có thẩm quyền. Các tài liệu không phải bằng tiếng Việt thì phải được 
dịch ra tiếng việt thì tài liệu đó mới hợp lệ. (Bản dịch phải có chứng thực theo quy định 
pháp luật về công chứng 

+ Nhà thầu phải lập bảng kê từng loại cụ thể vật tư, vật liệu, thiết bị dự thầu dưới 
đây, phải ghi rõ: Quy cách, chất lượng; Tên, nhãn hiệu; nơi sản xuất, xuất xứ; Tiêu chuẩn 
kỹ thuật (TCVN, QCVN) áp dụng đối với từng loại vật tư. Xác định và ghi rõ tên, nhãn 
hiệu, thông số kỹ thuật của vật liệu, thiết bị dự thầu, không dự thầu một loại vật liệu mà 
ghi nhiều tên, nhiều loại thương hiệu, nhãn hiệu. Không được ghi cụm từ “Hoặc tương 
đương” phía sau tên vật tư. HSDT không tuân thủ hoặc không ghi đầy đủ đáp ứng các 
yêu cầu trên thì HSDT đó được xem là không đạt về mặt kỹ thuật và sẽ bị loại. 

+ Các yêu cầu cụ thể về xuất xứ, chất lượng, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị 
sử dụng thi công công trình được quy định theo hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt.  

- Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu nêu trên được xem là không đáp ứng yêu 
cầu về biện pháp bảo đảm chất lượng của vật liệu, thiết bị, cấu kiện sử dụng cho công 
trình và đánh giá là không đáp ứng theo yêu cầu tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-
HSDT. 

BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT TƯ CHỦ YẾU SỬ DỤNG THI CÔNG 

Stt Tên vật tư 
Quy cách, chất 

lượng 
Nhãn hiệu, 

nơi sản xuất  

Tiêu chuẩn 
kỹ thuật áp 

dụng  

  
Nhà thầu nhập 

thông tin  
Nhà thầu nhập 

thông tin  
Nhà thầu nhập 

thông tin  

1 Cát xây dựng    

2 Đá xây dựng (các loại)    
3 Gạch xây (các loại)    
4 Xi măng PCB 40    
5 Thép xây dựng (các loại)    
6 Thép tổ hợp    
7 Tôn các loại    

 

Ghi chú:  
1. Được sử dụng hỗn hợp Bê tông thương phẩm (Bê tông trộn sẵn tại trạm trộn); 
2. Thông số kỹ thuật của vật tư phải đáp ứng hồ sơ thiết kế 
3. Chỉ được dự thầu một nhãn hiệu vật tư cụ thể, không được dự thầu nhiều nhãn 
hiệu của cùng một loại vật tư và không được ghi cụm từ hoặc tương đương. Nếu 
vi phạm thì hồ sơ dự thầu được đánh giá không đáp ứng và bị loại 

Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hóa. 

Nhà thầu phải chào thầu hạng mục hàng hóa của gói thầu đáp ứng các thông số kỹ 
thuật theo danh mục liệt kê dưới đây, trong trường hợp bất kỳ thông số kỹ thuật nào có 
chỉ dẫn liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc ký hiệu/quy định riêng khác kèm theo 
thì chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu có thể chào thầu các loại hàng hóa có tính 
năng kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. 
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BẢNG LIỆT KÊ CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ SỬ DỤNG THI CÔNG 

Stt Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 Máy bơm trục ngang  

- Công suất: 2 HP 
- Điện áp: 220V 
- Lưu lượng: 6-27m3/h 
- Cột áp cao nhất: 16m 

2 Máy phát điện dự phòng  - Công suất: 200KVA 

3 Máy bơm chìm 

- Công suất: 3 HP 
- Điện áp: 220V 
- Lưu lượng: 40m3/h 
- Cột áp cao nhất: 16m 

4 Máy lạnh công nghiệp - Công suất: 10 HP 

5 Máy xịt cao áp loại 
- Công suất: 2 HP 
- Áp lực: 10-40kg/cm2 

6 
Hệ thống xử lý nước sông 
thành nước rửa chuối 
6m3/giờ 

1. Modul xử lý: 6m3/ngày 
2. Thiết bị kèm theo 
- Hệ thống khử kim loại nặng, lọc thô 
- Hệ thống lọc cacbon, lọc tinh 
- Hệ thống xử lý đá vôi, làm mềm nước 
- Hệ thống lọc tinh 

7 
Hệ thống nước thải rửa 
chuối, sinh hoạt 
6m3/ngày, đêm 

1. Modul xử lý: 6m3/ngày 
2. Thiết bị kèm theo 
- Bể thu gom 
- Bể điều hoà 
- Bể anoxic 
- Bể MBBR 
- Bể lắng 
- Hệ thống hoá chất 
- Hệ thống điện, đường ống 

8 Hệ thống băng chuyền con 
lăn nhựa PRR 

- Khung băng chuyền đỡ con lăn rulo, hộp Inox 
304 

9 
Hệ thống băng chuyền 
thành phẩm xưởng trung 
tâm 

- Khung băng chuyền có gắn động cơ (16m) 
khung Inox 304 
- Khung băng chuyền đỡ con lăn rulo, hộp Inox 
304 

10 
Hệ thống băng chuyền 
thành phẩm xưởng 2, 
xưởng 3 

- Khung băng chuyền có gắn động cơ (16m) 
khung Inox 304 

11 Xe nâng tay loại 
- Tải trọng: 1,5T 
- Chiều cao nâng: 1,6m 

12 Máy hút chân không 
- Điện áp: 220V/50Hz 
- Công suất hút: 410W 

Ghi chú:  

- Các thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị ở trên chỉ nhằm mô tả thông số, yêu 
cầu kỹ thuật tối thiểu hàng hóa dự thầu phải đáp ứng mà không nhằm hạn chế nhà thầu. 
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Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng tương 
đương hoặc lớn hơn (tốt hơn). 

- Nội hàm cụm từ “tương đương” của hàng hóa, thiết bị được hiểu như sau: Hàng 
hóa, thiết bị có thông số kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu 
chuẩn công nghệ bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn của hàng hóa mời thầu. Nhà thầu phải 
có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa. 

- Hàng hoá, thiết bị phải đáp ứng hồ sơ thiết kế (sơ đồ công nghệ, chi tiết từng thiết 
bị được nêu trong thuyết minh đính kèm). 

4.2. Yêu cầu về các biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu, thiết bị cấu 
kiện đầu vào sử dụng thi công công trình. 

- Thuyết minh mô tả quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng đầu vào vật liệu, 
thiết bị, cấu kiện chế tạo sẵn (nếu có) của từng nhóm loại vật liệu, cấu kiện chế tạo sẵn 
tuân thủ và đáp ứng yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam và các quy định hiện 
hành. Bao gồm: Công tác thí nghiệm; công tác nghiệm thu; công tác tập kết kỹ thuật; 
công tác xử lý, hiệu chỉnh trước khi đưa vào thi công; công tác chế tạo tại xưởng (nếu 
có); công tác kiểm tra và lưu trữ hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng của từng loại vật tư, cấu 
kiện (Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng, các thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của vật liệu, 
cấu kiện; chứng nhận hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2023/BXD đối với những 
vật liệu quy định phải có chứng nhận hợp quy…); 

- Có cam kết vật tư, vật liệu, thiết bị, cấu kiện chế tạo sẵn khi đưa vào xây dựng 
công trình phải đảm bảo mới 100%, được sản xuất, chế tạo với công nghệ tiên tiến nhất. 

- Có quy trình, biện pháp bảo đảm chất lượng hàng hoá, thiết bị từ khâu cung cấp, 
lắp đặt, đào tạo chuyển giao. Nội dung bao gồm:  

+ Kiểm soát hồ sơ thiết bị để chứng minh nguồn gốc, hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng 
của hàng hoá thiết bị chủ yếu, tính hợp lệ, hợp pháp của hàng hoá, thiết bị chủ yếu…;  

+ Kiểm soát số lượng, chất lượng thiết bị thực tế khi cung cấp, lắp đặt;  
+ Kiểm soát quy trình thực hiện việc cung cấp, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao;  

+ Kiểm soát chất lượng khâu bảo hành, bảo trì. 

4.3. Các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công các hạng mục công tác thi công 

- Thuyết minh phương án tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc 
định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định chi tiết theo 
từng hạng mục công trình phù hợp với quy mô tính chất của gói thầu. 

- Thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng phải tuyệt đối tuẩn thủ TCVN và 
QCVN áp dụng thi công và nghiệm thu công trình nhà thầu đã lựa chọn. 

- Thuyết minh Quy trình đảm bảo chất lượng của từng công tác theo từng hạng 
mục công trình đáp ứng các yêu cầu về quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và văn bản 
pháp luật xây dựng hiện hành, cụ thể:  

+ Lập và trình bày dự thảo đề cương “Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu các yếu tố 
đầu vào, vật tư, máy móc, thiết bị, nhân sự, phòng thí nghiệm (điều kiện khởi công), 
nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận 
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(hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công 
trình xây dựng” theo đúng trình tự, quy trình các bước kỹ thuật thi công; 

+ Lập và trình bày bản dự thảo đề cương về Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm 
tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công 
trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. 

+ Lập bảng dự thảo chi tiết kế hoạch đào tạo, chuyển giao trình Chủ đầu tư chấp 
thuận trước khi thực hiện, nội dung kế hoạch phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau: 
Mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo, nhóm đào tạo, thời gian đào tạo, nội dung đề cương 
đào tạo cho từng nhóm, từng đối tượng và bộ (Sách) hướng dẫn sử dụng bảo đảm phù 
hợp với đặc điểm gói thầu. 

4.4. Các Phương án bố trí nhân sự đủ số lượng, năng lực, kinh nghiệm phụ 
trách thi công để bảo đảm chất lượng thi công công trình. 

- Trình bày phương án, kế hoạch và tiến độ huy động, bố trí nhân sự: Cán bộ kỹ 
thuật thi công; giám sát kiểm soát chất lượng thi công; an toàn lao động, vệ sinh lao 
động, bảo đảm an ninh trật tự….  công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp, 
bậc thợ từ tối thiểu 3/7 trở lên phù hợp các lĩnh vực chuyên ngành.  

- Kế hoạch nhân sự bảo đảm phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 
thi công và phù hợp với tiến độ thi công. 

5. Yêu cầu về Bảo đảm vệ sinh môi trường; An toàn phòng cháy, chữa cháy, 
an toàn lao động, An toàn giao thông, An ninh trật tự.  

5.1. Các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

Có biện pháp về ATLĐ đảm bảo yêu cầu, cụ thể: 

- E-HSDT phải thuyết minh các biện pháp và trang bị bảo hộ lao động cho người 
lao động làm việc trên công trường gồm: Quần áo, mũ, găng tay, giày, ủng giây đai an 
toàn khi làm việc trên cao, khu vực nguy hiểm. 

- Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động và tuân 
thủ tuyệt đối các quy định về ATLĐ, VSLĐ theo Luật an toàn vệ sinh lao động bảo đảm 
an toàn và quyền lợi cho người lao động tham gia thi công công trình. 

- Có cam kết mua bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định cho 100% công nhân 
lao động trên công trường. 

- Nhà thầu phải bố trí biển báo giao thông, dây báo hiệu, trụ hình chóp cảnh báo 
và cán bộ an toàn lao động tại đầu và cuối từng phân đoạn thi công. 

- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp bảo đảm 
an toàn máy móc, thiết bị… 

- Lập và trình bày bản dự thảo đề cương về Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các 
nội dung quy định tại Phụ lục III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; trong đó 
thuyết minh các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ 
mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn. 

Có biện pháp về VSMT đảm bảo yêu cầu, cụ thể: 
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- E-HSDT phải xây dựng biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trường, 
kho bãi, lán trại và trong công tác chuyên chở vật liệu đặc biệt là công tác khai thác, vận 
chuyển vật liệu (Nếu có). 

- E-HSDT phải xây dựng phương án tập kết, vận chuyển đến điểm tập kết hợp 
pháp đối với rác thải, phế thải xây dựng trong quá trình thi công.  

- Đối với khu vực lán trại phải có thuyết minh hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt; 
hệ thống hầm tự hoại để xử lý các nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân thi công 
công trình. 

- Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải có phương án hệ thống tưới 
nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển trên công trường tại các khu vực thi 
công liền kề với khu vực học sinh học tập hoặc khu dân cư …phải bảo đảm có phương 
án che chắn cách ly khói, bụi tiếng ồn. 

- Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là chất lỏng, chất khí có ảnh hưởng 
nhiều đến môi trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ bảo đảm không gây ô nhiễm 
môi trường. 

5.2. Các biện pháp bảo đảm về PCCC; ATLĐ-VSLĐ; ATGT; ANTT: 

- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật tư, 
máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng 
chống cháy nổ. Trong thuyết minh biện pháp an toàn PCCC phải bố trí các thiết bị chữa 
cháy tối thiểu bao gồm:  

- Bộ tiêu lệnh PCCC (02 bộ), Số lượng thùng cát chữa cháy (05 thùng), 01 bể nước 
cứu hỏa tối thiểu 5m3, máy bơm cứu hỏa phải đồng thời có máy động cơ xăng và máy 
động cơ điện mỗi loại 01 cái; bình xịt khí CO2 và bình chữa cháy dạng bột (MZF) mỗi 
loại 05 bình … có biển chỉ dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy đặt ở những vị trí dễ nhìn 
thấy, dễ quan sát, có nội quy quy đinh về an toàn PCCC tại công trường… 

- E-HSDT phải xây dựng phương án bảo đảm ATGT, ANTT trên công trường 
trong quá trình thi công cũng như các cung đường vận chuyển tuân thủ theo đúng quy 
định của pháp luật hiện hành. 

- Thuyết minh kế hoạch và giải pháp phối hợp với CĐT, cơ quan chức năng trong 
việc phân tuyến, phân làn, điều tiết giao thông bào đảm an toàn cho người và phương 
tiện lưu thông trong quá trình triển khai thi công nhưng công việc có liên quan đến 
ATGT. 

6. Mức độ đáp ứng yêu cầu về bảo hành, bảo trì: 

- Thời gian bảo hành gói thầu là không nhỏ hơn 12 tháng; các máy móc, thiết bị 
có thời gian bảo hành theo nhà sản suất lớn hơn thời gian quy định (12 tháng) thì nhà 
thầu phải có cam kết ghi rõ thời gian bảo hành các loại thiết bị, linh kiện này theo thời 
gian bảo hành nhà sản suất nhưng bảo đảm thời gian không nhỏ hơn thời gian bảo hành 
theo quy định của gói thầu. 

- Trong E-HSDT phải nêu rõ quy trình thực hiện bảo hành từ khâu tiếp nhận thông 
tin về yêu cầu bảo hành; đánh giá xác nhận bảo hành; xử lý kỹ thuật bảo hành; kết thúc 
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bảo hành; cam kết thời gian tối đa mỗi lần hoàn thành không quá 24 giờ kể từ thời điểm 
nhận được yêu cầu bảo hành và cam kết thay thế máy móc, thiết bị khác tương đương 
để bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị trong thời gian bảo hành. 

7. Yêu cầu về Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu: 

7.1. Mức độ đáp ứng uy tín của nhà thầu thông qua thời gian thực hiện hợp 
đồng 

- Có bảng cam kết (ký tên, đóng dấu) nội dung trong thời hạn 3 năm gần đây (2023, 
2024, 2025) Nhà thầu cam kết trung thực nội dung thông tin về uy tín của nhà thầu trong 
việc tham dự thầu bao gồm thông tin về các hành vi vi phạm trong quá trình tham dự 
thầu quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP  

- Nếu nhà thầu cam kết không trung thực mà tổ chuyên gia phát hiện (có đủ bằng 
chứng để chứng minh) là nhà thầu không cam kết trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá 
không đạt. 

7.2. Kết quả thực hiện hợp đồng 

- Có bảng kê khai chính xác và cam kết trung thực nội dung thông tin về kết quả 
thực hiện hợp đồng của nhà thầu, bao gồm các thông tin quy định tại khoản 3 Điều 20 
của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

- Nhà thầu không có hợp đồng nào chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu; không có hợp 
đồng nào vi phạm về chất lượng của công trình, không bị đăng tải thông tin vi phạm trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. 

- Nếu nhà thầu kê khai không trung thực mà tổ chuyên gia phát hiện (có đủ bằng 
chứng để chứng minh) là nhà thầu không kê khai trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá 
không đạt. 

7.3. Mức độ đáp ứng tính trung thực của tài liệu cung cấp trong E-HSDT (Có 
nội dung cam kết) 

- Có bảng cam kết (ký tên, đóng dấu) nội dung trong thời hạn 3 năm gần đây (2023, 
2024, 2025) Nhà thầu không có hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của 
Nghị định 214/2025/NĐ-CP. 

- Nếu nhà thầu cam kết không trung thực mà tổ chuyên gia phát hiện (có đủ bằng 
chứng để chứng minh) là nhà thầu không cam kết trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá 
không đạt. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

    

 

  


